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QUY CHẾ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG
CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01 /QĐ-HĐQL  ngày 7 / 6 /2012
của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng; việc phân loại nợ, trích lập, sử dụng dự phòng rủi ro; việc áp dụng các hình thức xử lý rủi ro trong hoạt động tín dụng của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu (gọi tắt là Quỹ). Các trường hợp khác chưa quy định trong Quy chế này thì Quỹ thực hiện theo các quy định hiện hành áp dụng cho các tổ chức tín dụng.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng
1. Đối tượng: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu và Chủ đầu tư có quan hệ vay vốn với Quỹ.

2. Phạm vi áp dụng: Các dự án, phương án vay vốn tại Quỹ.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Rủi ro tín dụng (gọi tắt là rủi ro): là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động cho vay của Quỹ do chủ đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết.
2. Quản lý rủi ro: Là việc Quỹ áp dụng các biện pháp nhằm quản lý, phòng ngừa, xử lý rủi ro trong quá trình cho vay để thu hồi được các khoản nợ đã cho khách hàng vay hoặc giảm thiểu tổn thất trong quá trình cho vay.
3. Dự phòng rủi ro: là khoản tiền được trích lập để dự phòng cho những tổn thất có thể xảy ra trong hoạt động tín dụng của Quỹ.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Mục I. Nội dung, biện pháp quản lý rủi ro tín dụng
Điều 4. Quy định chung về quản lý rủi ro tín dụng
1. Quỹ có trách nhiệm xây dựng Quy trình nghiệp vụ, Quy chế làm việc của đơn vị và các phòng, ban nghiệp vụ thuộc Quỹ để phân định rõ trách nhiệm, mối quan hệ của từng bộ phận, cán bộ trong quá trình tác nghiệp, đảm bảo chặt chẽ, khép kín khi thực hiện công tác cho vay đầu tư, hạn chế rủi ro phát sinh.

2. Quỹ thường xuyên duy trì công tác kiểm soát nội bộ, quy định và bố trí công việc có sự giám sát kiểm soát đang xen lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giữa các phòng chuyên môn, trong công tác luân chuyển hồ sơ, chứng từ. Nhằm kịp thời phát hiện sai sót trong quá trình cho vay, để có biện pháp khắc phục, xử lý.
3. Quỹ có trách nhiệm thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi và báo cáo những dấu hiệu có thể phát sinh rủi ro trong quá trình cho vay đầu tư thực hiện dự án, đề xuất biện pháp, dự phòng quản lý rủi ro, để các cấp lãnh đạo xem xét, chỉ đạo.
4. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm định, tín dụng của Quỹ. Nâng cao trình độ quản lý, năng lực giám sát rủi ro và ý thức trách nhiệm cá nhân trong công tác thẩm định, cho vay dự án.
5. Thực hiện đúng trình tự, hồ sơ, thủ tục theo các Quy chế, Quy trình nghiệp vụ của Quỹ và văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 5. Quản lý rủi ro trong công tác thẩm định
1. Quỹ, Hội đồng thẩm định thuộc Quỹ có nhiệm vụ thẩm định và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý Quỹ về kết quả thẩm định, nhằm thực hiện tốt công tác quản lý rủi ro tín dụng trong giai đoạn trước khi cho vay.
2. Trong quá trình thẩm định năng lực chủ đầu tư, dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh, tài sản bảo đảm tiền vay, phải được kiểm tra, phân tích cẩn trọng đảm bảo trung thực, khách quan, nếu phát hiện rủi ro tiềm ẩn báo cáo kịp thời đến các cấp lãnh đạo có thẩm quyền xem xét chỉ đạo. Quỹ được quyền bảo lưu ý kiến thẩm định.
3. Khi thực hiện nhiệm vụ thẩm định phải tuân thủ chặt chẽ các quy chế:

- Quy chế thẩm định dự án.
- Quy chế cho vay đầu tư.

- Quy chế bảo đảm tiền vay.

- Các văn bản pháp luật khác liên quan đến công tác thẩm định cho vay.

Điều 6. Quản lý rủi ro trong công tác cho vay đầu tư
1. Quỹ tổ chức giám sát, kiểm tra chặt chẽ quy trình giải ngân, kiểm tra trước, trong và sau khi giải ngân, không để chủ đầu tư sử dụng sai mục đích các khoản tiền vay.
2. Định kỳ kiểm tra tiến độ, khối lượng xây dựng dự án trên cơ sở thiết kế, dự toán đã phê duyệt; kiểm tra năng lực quản lý, thực hiện dự án, năng lực tài chính của chủ đầu tư (đối với phần vốn đối ứng). Tìm hiểu những khó khăn, thuận lợi khi triển khai thực hiện dự án để có biện pháp phối hợp tháo gỡ kịp thời.

3. Trường hợp phát hiện chủ đầu tư có biểu hiện sai trái trong quá trình thực hiện dự án, sử dụng vốn vay không đúng cam kết, phải báo cáo ngay cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.
4. Thực hiện đầy đủ chặt chẽ các bước, hồ sơ, thủ tục trong quá trình giải ngân và theo dõi quản lý thu hồi vốn vay cho đến khi hợp đồng tín dụng được thanh lý. Nội dung thực hiện phải đảm bảo đúng quy trình tác nghiệp của Quỹ.
Điều 7. Quản lý rủi ro trong công tác bảo đảm tiền vay
1. Quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt các hình thức bảo đảm nợ vay, trong các khâu: định giá tài sản, quản lý theo dõi tài sản, hồ sơ pháp lý của tài sản, thủ tục xử lý tài sản trong các trường hợp cần thiết.
2. Định kỳ kiểm tra hiện trạng tài sản bảo đảm, việc khai thác sử dụng tài sản bảo đảm, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền và đề xuất xử lý khi phát hiện tài sản bảo đảm bị sử dụng sai mục đích, bị sụt giảm giá trị hay vì những lý do khác làm ảnh hưởng đến việc bảo đảm nợ vay.
3. Thực hiện đúng hồ sơ, thủ tục, các bước công việc về giao nhận tài sản bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm và các quy định khác theo đúng Quy chế bảo đảm tiền vay.


Điều 8. Quản lý rủi ro trong giai đoạn khai thác dự án và thu hồi nợ
1. Quỹ thường xuyên theo dõi, nắm tình hình hoạt động của dự án, yêu cầu báo cáo định kỳ và tiến hành kiểm tra kết quả hoạt động tài chính – kinh doanh của dự án theo quy định tại Quy chế cho vay đầu tư và hợp đồng tín dụng đã ký. Qua đó, có biện pháp quản lý nguồn thu sao cho đảm bảo việc thu hồi nợ vay về Quỹ.
2. Kịp thời cập nhật những quy định mới, những thay đổi về cơ chế chính sách, pháp luật có liên quan, ảnh hưởng đến dự án đầu tư mà Quỹ cho vay. Tư vấn cho chủ đầu tư điều chỉnh, định hướng hoạt động kịp thời, phù hợp với môi trường kinh doanh, môi trường pháp lý, tránh hoặc giảm thiểu tối đa thiệt hại đến hiệu quả kinh doanh dự án.
3. Xem xét báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh từ dự án, thường xuyên có ý kiến góp ý, tư vấn, hỗ trợ cho chủ đầu tư về quản lý rủi ro trong hoạt động tài chính, trong chính sách bán trả chậm . . ., góp phần làm lành mạnh tình hình tài chính của đơn vị, nhằm để Quỹ đạt được mục tiêu, hiệu quả trong công tác cho vay đầu tư.
Điều 9. Lập dự phòng rủi ro tín dụng
Quỹ Đầu tư phát triển trong quá trình hoạt động phải thực hiện nhiệm vụ phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Trong đó:
1. Phân loại nợ vào từng nhóm nợ theo đúng tính chất nội dung, thời gian quá hạn của từng khoản nợ vay.

2. Trích lập dự phòng cụ thể, dự phòng chung theo đúng tỉ lệ quy định cho từng nhóm nợ đã được phân loại.
3. Được sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong trường hợp: Chủ đầu tư là tổ chức, doanh nghiệp bị giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật; các khoản nợ được phân loại vào nhóm nợ có khả năng mất vốn; các khoản nợ được xóa theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
4. Sử dụng dự phòng xử lý rủi ro tín dụng theo nguyên tắc: Dùng dự phòng cụ thể để xử lý cho khoản nợ bị rủi ro, phát mãi tài sản bảo đảm để thu hồi nợ, nếu vẫn không đủ bù đắp thì được sử dụng dự phòng chung để xử lý.
Mục II. Xử lý rủi ro tín dụng

Điều 10. Nguyên tắc xử lý rủi ro

1. Chỉ xem xét xử lý rủi ro cho chủ đầu tư có các dự án vay vốn tại Quỹ đã sử dụng vốn đúng mục đích, nhưng gặp rủi ro khách quan, rủi ro bất khả kháng mất một phần hoặc toàn bộ tài sản như:
a- Thiên tai, địch họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ xảy ra làm thiệt hại trực tiếp đến tài sản của chủ đầu tư hoặc của dự án.

b- Do Nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh gây tổn thất đến tài sản của dự án đầu tư.
c- Chủ đầu tư là pháp nhân, tổ chức kinh tế đã có quyết định giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật mà không còn pháp nhân, không còn tài sản để trả nợ.
d- Do những nguyên nhân khách quan khác theo kết luận của Hội đồng xử lý rủi ro của Quỹ.
2. Việc xem xét xử lý rủi ro được thực hiện cho từng trường hợp cụ thể căn cứ vào nguyên nhân dẫn đến rủi ro, mức độ rủi ro và khả năng trả nợ của chủ đầu tư, nhưng phải đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lý, đúng trình tự và khách quan.
3. Một dự án có thể được áp dụng nhiều biện pháp xử lý rủi ro.

4. Chỉ xem xét thực hiện biện pháp xóa nợ sau khi đã áp dụng các biện pháp tận thu mọi nguồn có khả năng thanh toán theo quy định mà chủ đầu tư vẫn không còn nguồn để trả nợ.

Điều 11. Phạm vi xử lý rủi ro

Một phần hoặc toàn bộ nợ vay (gốc, lãi) của dự án vay vốn tại Quỹ, trên cơ sở mức độ rủi ro thực tế phát sinh.

Điều 12. Biện pháp xử lý rủi ro

1. Gia hạn nợ:
a) Gia hạn nợ vay là việc kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ đã cam kết trong hợp đồng tín dụng. Trong thời gian gia hạn nợ, chủ đầu tư vẫn phải trả lãi vay.
b) Điều kiện gia hạn nợ: Chủ đầu tư vay vốn bị rủi ro do các nguyên nhân nêu tại điểm a, điểm b và điểm d khoản 1 Điều 10 Quy chế này, nhưng vẫn còn khả năng trả nợ.
c) Thời gian gia hạn nợ: không vượt quá 1/3 thời hạn cho vay ghi trong hợp đồng tín dụng đã ký lần đầu; tổng thời hạn cho vay và gia hạn nợ của một dự án không được vượt tổng thời gian vay vốn tối đa theo quy định tại Quy chế cho vay đầu tư.

2. Xóa, giảm lãi tiền vay:
a) Xóa, giảm lãi tiền vay là việc xem xét xóa không thu hoặc chỉ thu một phần nợ lãi trong hạn, quá hạn phải trả theo hợp đồng tín dụng đã ký kết.

b) Điều kiện xóa, giảm lãi: Chủ đầu tư vay vốn bị rủi ro do các nguyên nhân nêu tại điểm a, điểm b và điểm d khoản 1 Điều 10 Quy chế này. Mức độ thiệt hại về tài sản không lớn, chủ đầu tư vẫn còn khả năng trả nợ.
3. Khoanh nợ:
a) Khoanh nợ là biện pháp tạm thời chưa thu nợ (gốc, lãi) trong một thời gian nhất định và không tính lãi trên số nợ được khoanh trong thời gian đó.

b) Điều kiện khoanh nợ: Chủ đầu tư vay vốn bị rủi ro do các nguyên nhân nêu tại điểm a, điểm b và điểm d khoản 1 Điều 10 Quy chế này. Có mức độ thiệt hại lớn về tài sản, chủ đầu tư mất khả năng thanh toán nợ trong thời gian đầu bị rủi ro, nhưng sau đó vẫn có thể trả được nợ.

c) Thời gian khoanh nợ: Được xem xét quyết định theo từng trường hợp cụ thể, căn cứ vào mức độ thiệt hại về vốn và tài sản của dự án đầu tư, thời gian cần thiết để tổ chức lại sản xuất kinh doanh và khả năng chủ đầu tư có thể tiếp tục trả nợ vay sau khi được khoanh nợ. Thời gian khoanh nợ không tính vào thời gian vay vốn ghi trong hợp đồng tín dụng đã ký.
Trường hợp hết thời gian khoanh nợ, chủ đầu tư vẫn gặp khó khăn, chưa có khả năng trả nợ sẽ được xem xét tiếp tục cho khoanh nợ với thời gian tối đa không vượt quá thời gian đã được khoanh nợ lần trước theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
4. Xóa nợ:
a) Xoá nợ (gốc, lãi) là biện pháp không thu nợ gốc, nợ lãi đối với chủ đầu tư gặp rủi ro không còn khả năng trả nợ sau khi đã áp dụng mọi biện pháp thu hồi và xử lý nợ theo quy định.

b) Điều kiện xóa nợ:

Chủ đầu tư được xem xét xóa nợ thuộc một trong các trường hợp sau:

- Chủ đầu tư vay vốn bị rủi ro dẫn đến thiệt hại lớn về tài sản do các nguyên nhân nêu tại điểm a, điểm b và điểm d khoản 1 Điều 10 Quy chế này, khi đã hết thời gian khoanh nợ (kể cả trường hợp được khoanh nợ bổ sung) mà vẫn không có khả năng trả nợ sau khi đã áp dụng các biện pháp tận thu mọi nguồn có khả năng thanh toán.

- Chủ đầu tư vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân nêu tại điểm a, điểm c khoản 1 Điều 10 Quy chế này và đã áp dụng các biện pháp tận thu mọi nguồn có khả năng thanh toán mà vẫn không thể trả hết nợ.
Điều 13. Hồ sơ pháp lý để xử lý rủi ro

1. Văn bản đề nghị xử lý rủi ro của chủ đầu tư hoặc đại diện của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

2. Báo cáo tài chính hai (02) năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xử lý rủi ro của chủ đầu tư (nếu có).
Trường hợp chủ đầu tư thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của nhà nước thì phải nộp báo cáo kiểm toán năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xử lý rủi ro.

3. Hợp đồng tín dụng và phụ lục hợp đồng tín dụng (nếu có).

4. Khế ước vay vốn, bản đối chiếu nợ vay đến thời điểm đề nghị xử lý rủi ro.

5. Trường hợp chủ đầu tư bị thiệt hại về tài sản, hàng hóa do nguyên nhân khách quan (thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn bất ngờ) gây ra phải có biên bản xác định thiệt hại, cụ thể:  

a) Biên bản xác định thiệt hại được lập ngay sau khi xảy ra thiệt hại;

b) Biên bản xác định thiệt hại phải ghi rõ mức độ (số lượng) và giá trị thiệt hại của từng loại tài sản, hàng hóa; 

c) Thành phần tham gia xác định thiệt hại: Quỹ; chủ đầu tư; Ủy ban nhân dân cấp phường/xã; cơ quan tài chính cấp huyện, thành phố hoặc thuê tư vấn; Cơ quan chức năng có liên quan (như: phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, thú y.... tùy từng trường hợp cụ thể).

6. Trường hợp chủ đầu tư bị giải thể:

a) Quyết định giải thể của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Quyết định phê duyệt phương án giải thể của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c) Báo cáo tài chính về giải thể công ty của Hội đồng giải thể.

7. Trường hợp chủ đầu tư bị phá sản:

a) Quyết định đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản của Tòa án.

b) Quyết định tuyên bố chủ đầu tư bị phá sản của Tòa án và bản sao văn bản giải quyết các khoản nợ, phương án phân chia tài sản của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp phá sản.
8. Các văn bản, tài liệu khác liên quan đến hồ sơ vay nợ, tình hình tài chính doanh nghiệp và việc không trả được nợ như đã cam kết của chủ đầu tư.
9. Đối với từng trường hợp cụ thể, hồ sơ xử lý rủi ro bổ sung thêm như sau:
a) Gia hạn nợ: Phương án tổ chức lại sản xuất kinh doanh khả thi và kế hoạch trả nợ vay sau khi được gia hạn nợ của chủ đầu tư có sự chấp thuận của Quỹ.
b) Khoanh nợ: Phương án tổ chức lại sản xuất kinh doanh khả thi và kế hoạch trả nợ vay sau khi được khoanh nợ của chủ đầu tư có sự chấp thuận của Quỹ.
Điều 14. Trình tự, thủ tục xử lý rủi ro

1. Chủ đầu tư có các khoản nợ đề nghị xử lý có trách nhiệm lập bộ hồ sơ theo quy định và gửi đến Quỹ. Chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của các tài liệu trong hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro.

2. Sau khi chủ đầu tư nộp đủ hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro, trong thời gian tối đa 15 ngày làm việc Quỹ phải kiểm tra, xác nhận tính chính xác, tính hợp pháp của hồ sơ và có ý kiến bằng văn bản về đề nghị xử lý rủi ro của chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp (kèm theo bộ hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro).

3. Căn cứ quyết định xử lý rủi ro của cấp có thẩm quyền, Quỹ tổ chức thực hiện theo quy định.
Điều 15. Hội đồng xử lý rủi ro của Quỹ
Quỹ thành lập Hội đồng xử lý rủi ro do Giám đốc (hoặc 01 Phó giám đốc được ủy quyền) làm Chủ tịch hội đồng, Trưởng phòng (hoặc Phó trưởng phòng) Tín dụng và Đầu tư làm ủy viên thường trực, các Trưởng phòng (hoặc Phó trưởng phòng) nghiệp vụ có liên quan làm ủy viên hội đồng. Tùy theo tình hình thực tế, Giám đốc Quỹ có thể mời thêm các thành viên khác tham gia hội đồng xử lý rủi ro tín dụng.
Nhiệm vụ của Hội đồng xử lý rủi ro:

1. Xem xét, thẩm tra, kết luận nguyên nhân và mức độ thiệt hại của dự án đầu tư, tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền quyết định các biện pháp xử lý rủi ro tín dụng theo yêu cầu của chủ đầu tư.
2. Căn cứ kết quả phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro, đề xuất việc sử dụng dự phòng xử lý các khoản nợ bị rủi ro, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

3. Xem xét báo cáo tình hình theo dõi, thu hồi nợ đối với các khoản nợ đã được xử lý rủi ro tín dụng, cho ý kiến kết luận về phương án thu hồi nợ (nợ rủi ro) trong thời gian kế tiếp.

Điều 16. Thẩm quyền xử lý rủi ro
1. Cấp nào quyết định cho vay thì quyết định gia hạn nợ.
2. Hội đồng quản lý quyết định việc xóa, giảm nợ lãi.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định việc khoanh nợ, xóa nợ gốc. Trường hợp xoá nợ, sau khi quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012, những quy định trước đây trái với Quy chế này được bãi bỏ.
Giám đốc Quỹ, Trưởng Ban kiểm soát, chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quy chế này. 

Điều 18. Sửa đổi, bổ sung Quy chế
Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định theo đề nghị của Giám đốc Quỹ./.
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